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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP LÁ 2 

TUẦN 01 - THÁNG 1/ 2025 ( 31/3/2025 – 4/4/2025) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 
31/4/2025 

THỨ BA 
1/4/2025 

THỨ TƯ 
2/4/2025 

THỨ NĂM 
3/4/2025 

THỨ SÁU 
4/4/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về nước  
 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

- Lưng, bụng: Tay đưa lên cao, cúi gập người 
- Chân: Đưa ra phía trước, khụy gối 
- Bật: Tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: Nước  
- GH2: Thực hiện tập 

MTXQ 
 

- GH1: Từ chỉ màu sắc 
- GH2: Hát “ Cho tôi đi 

làm mưa với” 

- GH1: Nhảy lò cò 5m-
Ném xa 2 tay 

- GH2: Vẽ cảnh trời nắng, 
trời mưa 

- GH1: Đo dung tích 
các vật 

- GH2: Thực hiện tập 
Toán 

- GH1: KC “Giọt 
nước tí xíu” 

- GH2: Tô màu nhân 
vật, tranh tryện 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 
- TCVĐ: Cướp cờ 
- TCDG: Tạt lon, nhảy dây 

  - Chơi tự do với các đồ chơi 



VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Trẻ biết ăn cơm theo bữa ăn gia đình: biết cầm đũa, tự xúc cơm và thức ăn 

- Trẻ có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh 

- GDVSRM : Ôn Bài: Các thói quen xấu làm lệch răng và hàm 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 Đọc thơ: Mưa rơi - Chơi trò chơi ôn từ  - Xem clip ca nhạc chủ đề  - Hát: Cho tôi đi làm 

mưa với  

- Chơi trò chơi: Nối 

chữ 
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TUẦN 02 - THÁNG 4/ 2025 (7/4/2025 – 11/4/2025) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

7/4/2025 
THỨ BA 
8/4/2025 

THỨ TƯ 
9/4/2025 

THỨ NĂM 
10/4/2025 

THỨ SÁU 

11/4/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Trò chuyện về các phương tiện giao thông. 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

- Lưng, bụng: Tay đưa lên cao, cúi gập người 
- Chân: Đưa ra phía trước, khụy gối 
- Bật: Tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng 
Vương 

- GH1: Chơi với thẻ từ  
- GH2: Thực hiện tập 

làm quen chữ viết 
 

- GH1: Bật liên tục qua 
vòng - Ném trúng đích 
đứng 
   - GH2: Nghe hát “Ánh 
trăng hòa bình” 

- GH1: Tách gộp 
nhóm số lượng 10 
bằng nhiều cách, so 
sánh số lượng từng 
nhóm 

- GH2: Thực hiện tập 
Toán 

- GH1: KC “Mặt 
trăng, mặt trời” 

- GH2: Tô màu 
nhân vật, tranh 
truyện 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát biển số các loại xe máy trong bãi giữ xe của trường 
- TCVĐ: Người tài xế giỏi, ôto vào bến, bánh xe quay   
- Chạy 18m trong khoảng thời gian 5- 7 giây (4-12) 
- TCDG: lùa vịt, nhảy dây, tạt lon. 
- Chơi tự do với các đồ chơi 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt... 

- Nhận ra và không chơi  một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (6 - 21):  bàn ủi nóng, bếp  điện, phích nước nóng và 

nói được mối nguy hiểm  khi  đến  gần; không nghịch các vật sắc nhọn. 

- Vệ sinh  răng miệng: sau khi ăn và trước  khi  đi ngủ, sáng ngủ dậy.   



4 
 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định,  biết đi xong  dội gật  nước  cho  sạch. 

- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng  cách.  

- GDVSRM : Ôn bài: Các thói quen làm lệch răng & hàm. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc bài thơ “Ông mặt 
trời ” 

- Nfghe nhạc thiếu nhi - Xem clip về hiện tượng 

tự nhiên  

- Chơi trò chơi 

chuyền bóng  

- Cô và trẻ cùng làm 

tranh truyện 
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TUẦN 03 - THÁNG 4/ 2025 (14/4/2025 – 18/4/2025 ) 

  
NỘI DUNG THỨ HAI 

14/4/2025 
THỨ BA 

15/4/2025 
THỨ TƯ 

16/4/2025 
THỨ NĂM 
17/3/2025 

THỨ SÁU 
18/4/2025 

ĐÓN TRẺ - Cô trò chuyện về ô nhiễm môi trường và tác hại của ô nhiểm môi trường. 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

- Lưng, bụng: Tay đưa lên cao, cúi gập người 
- Chân: Đưa ra phía trước, khụy gối 
- Bật: Tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: Bảo vệ môi 
trường 

- GH2: Thực hiện tập 
MTXQ 

- GH1: Từ chỉ ký hiệu 
thông thường 

- GH2: Vẽ cảnh thiên 
nhiên  

- GH1: Bò dích dắc qua 7 
điểm – Ném đích ngang 

- GH2: Vỗ tiết tấu nhanh 
bài hát “Cho tôi đi làm 
mưa với” 

- GH1: Xác định vị 
trí đồ vật so với bạn 
khác, vật làm chuẩn 

- GH2: Thực hiện 

tập toán 

- GH1: KC “Nàng 
tiên bóng đêm” 

- GH2: Tô màu nhân 
vật, tranh truyện  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây bưởi  
- TCVĐ: Ném bóng, Ném vòng 
- TCDG: ném còn 
- Chơi tự do với các đồ chơi 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Trẻ biết ăn cơm theo bữa ăn gia đình: biết cầm đũa, tự xúc cơm và thức ăn 

- Trẻ có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh 

- Vệ sinh  răng miệng: sau khi ăn và trước  khi  đi ngủ, sáng ngủ dậy.   

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định,  biết đi xong  dội gật  nước  cho  sạch. 

- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- GDVSRM : Ôn bài: Các thói quen làm lệch răng & hàm. 
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HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Nghe bài hát “Giọt 
mưa và em bé” 

- Đọc bài thơ “cầu 

vồng” 

- Ôn bài thơ đã học  - Ôn bài hát đã học  - Cô và trẻ cùng làm 

tranh truyện 
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TUẦN 04 - THÁNG 4/ 2025 (21/4/2025 – 25/4/2025) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 
21/4/2025 

THỨ BA 
22/4/2025 

THỨ TƯ 
23/4/2025 

THỨ NĂM 
24/4/2025 

THỨ SÁU 
25/4/2025 

ĐÓN TRẺ  
- Trò chuyện về sách  

 
THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

- Lưng, bụng: Tay đưa lên cao, cúi gập người 
- Chân: Đưa ra phía trước, khụy gối 
- Bật: Tách khép chân 

  

- GH1: Sách  
GH2: Vẽ theo ý thích  

- GH1: Từ khái quát  
- GH2: Thực hiện 

LQCV 
 

- GH1: Bật qua vật cản – 
Chạy 150m – Ném 
trúng đích đứng 

- GH2: Hát “Cháu vẽ ông 
trời” 
 

- GH1: Ôn đo dung 
tích  

- GH2: Thực hiện tập 
Toán 

- GH1: KC “Tâm sự 
quyển sách bị 
hỏng” 
GH2: Tô màu nhân 

vật, tranh truyện  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau 
- TCVĐ: Đua thuyền 
- TCDG: Rồng rắn lên mây, nhảy dây, đánh cầu, tạt lon 
- Trẻ chơi với đồ chơi trong sân trường. 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Trẻ biết ăn cơm theo bữa ăn gia đình: biết cầm đũa, tự xúc cơm và thức ăn 

- Trẻ có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh 

- Vệ sinh  răng miệng: sau khi ăn và trước  khi  đi ngủ, sáng ngủ dậy.   

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định,  biết đi xong  dội gật  nước  cho  sạch. 
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- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- GDVSRM : Ôn bài: Các thói quen làm lệch răng & hàm.. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ “ Đi nắng” - Chơi trò chơi “Tìm 
nhà” 

- Cô đọc sách cho trẻ 
nghe  

Xem clip ca nhạc  Cô và trẻ cùng sửa 
sách bị hỏng 
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